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(Ban hành kèm theo Quyết định số                /QĐ-DCT ngày       tháng     năm 20   
  của Hiệu trường Trường Đại học Công Thương TP. Hồ Chí Minh)

STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Nguyễn Nam Hà

1 2037215016 Nguyễn Duy Hồng Ân 12DHKTL06 Uỷ ban nhân dân Phường Thạnh Lộc Quận 12

2 2037214995 Đinh Ngọc Tú Anh 12DHKTL03 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

3 2037214996 Hoàng Lan Tuyết Anh 12DHKTL05 Toà án Nhân dân Quận Phú Nhuận TP. HCM: 
34 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 15, Q. Phú Nhuận

4 2037215000 Lê Thúy Anh 12DHKTL04 Toà án nhân dân huyện Củ Chi

5 2037214999 Lê Thùy Anh 12DHKTL08 Toà án nhân dân quận Bình Thạnh

6 2037215012 Trần Thị Hằng Anh 12DHKTL04 Toà án Nhân dân Quận Bình Thạnh

7 2037215013 Trần Thị Lan Anh 12DHKTL04 Toà án Nhân dân Quận Tân Phú TP HCM

8 2037215015 Đoàn Thị Thảo Ánh 12DHKTL07 Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh

9 2037215017 Bùi Xuân Bảo 12DHKTL04 Công ty TNHH Hãng Luật Hồng Trúng

10 2037215028 Trịnh Cát Loan Châu 12DHKTL07 Toà án nhân dân quận Bình Thạnh

11 2037215030 Nguyễn Thị Cẩm Chi 12DHKTL04 Công ty Luật TNHH IAM

12 2037215035 Bùi Thị Chúc 12DHKTL04 Công ty Luật Quang Chính

13 2037202014 NGUYỄN THỊ THU CÚC 11DHKTL2 Phòng Công chứng số 3, thành phố Thủ Đức

14 2037215056 Nguyễn Lê Minh Đăng 12DHKTL07 Tòa án nhân dân huyện Nhà Bè

15 2037215057 Nguyễn Đinh Quang Đẳng 12DHKTL04 Văn phòng luật sư Ánh Sáng

16 2037215043 Phạm Quý Dung 12DHKTL04 Chi cục Thi hành án Dân sự Huyện Gò Dầu

17 2037215046 Nguyễn Hoàng Duy 12DHKTL04 Phòng Tư pháp thành phố Phan Rang- Tháp 
Chàm

18 2037210010 Phạm Hồng Duy 12DHKTL01 Chi cục thi hành án quận tân phú

19 2037215047 Đinh Nguyễn Phượng Duyên 12DHKTL07 Văn phòng công chứng Lê Văn Tiến

20 2037215067 Võ Thị Ngọc Giàu 12DHKTL06 Viện kiểm sát quận 12, TP.HCM

21 2037215075 Bùi Nguyễn Ngọc Hân 12DHKTL04 Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình

22 2037210081 Lữ Hân Hân 12DHKTL01 Phòng công chứng số 7



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

23 2037215078 Nguyễn Hoàng Bảo Hân 12DHKTL04 Công ty TNHH bất động sản Thanh Thành 
Danh

24 2037210506 Trần Văn Hên 12DHKTL08 Tòa án Nhân dân Quận Tân Phú TP Hồ Chí 
Minh

25 2037215084 Trần Thị Thu Hiền 12DHKTL07 Toà án Nhân dân Quận Bình Thạnh

26 2037215087 TràN Thị Thanh HòA 12DHKTL04 Văn phòng công chứng Huỳnh Tấn Nhật

27 2037215089 Đào Thị Mỹ Hồng 12DHKTL07 Công ty tư vấn Luật Long Phan PMT

28 2037215090 Huỳnh Thị Gia Huệ 12DHKTL07 Toà án nhân dân Tỉnh Tây Ninh

29 2037215100 Huỳnh Hương 12DHKTL05 Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi, Địa chỉ: 
77, Tỉnh lộ 8, huyện Củ Chi, TP.HCM

30 2037215102 Phạm Quỳnh Hương 12DHKTL05 đã có Yêu cầu sinh viên cung cấp đơn vị thực tập cho GVHD

II Nguyễn Thị Huyền

1 2037215104 Nguyễn Lý Gia Khang 12DHKTL05 Toà án Nhân dân Huyện Củ Chi

2 2037215106 Phạm Tuyết Khanh 12DHKTL04 Công ty luật ACC

3 2037215108 Nguyễn Huy Anh Khôi 12DHKTL07 Toà án Nhân dân quận Phú Nhuận

4 2037215121 Lê Mỹ Linh 12DHKTL05 Viện kiểm sát Bình chánh

5 2037211798 Lưu Trần Diệu Linh 12DHKTL04 Công ty hệ thống Luật Nguyễn

6 2037215125 Trần Hoàng Yến Linh 12DHKTL05 Tòa án Nhân dân Huyện Hóc Môn

7 2037215126 Trần Nguyễn Ái Linh 12DHKTL06 Uỷ ban nhân dân Phường Thạnh Lộc Quận 12

8 2037215129 Hồ Ái Loan 12DHKTL05 Phòng pháp lý công ty TNHH Xây dựng và nội 
thất ALLIANCE, địa chỉ: 56-58 Võ Oanh, 

9 2037215136 Nguyễn Thị Cẩm Ly 12DHKTL04 Tòa án nhân dân quận 11

10 2037215142 Lê Nguyễn Trà My 12DHKTL05 Hãng luật Hồng Trúng: Số 159 Điện Biên Phủ, 
Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM

11 2037215146 Đoàn Thanh Ngân 12DHKTL04 Công Ty Luật TNHH TRẦN VĂN SỰ VÀ 
CỘNG SỰ

12 2037215147 Lê Thanh Ngân 12DHKTL04 Công ty TNHH Luật Hồng Đức Phúc

13 2037215148 Ngô Kim Ngân 12DHKTL05 Toà án nhân dân quận Tân Phú, địa chỉ: 27 hẻm 
200 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, 

14 2037211510 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12DHKTL02 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

15 2037215168 Nguyễn Thảo Nguyên 12DHKTL04 Toà án Nhân dân Thành phố Thủ Đức

16 2037215173 Nguyễn Trương Nhã 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quốc tế An Phú, Địa chỉ: 
163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 

17 2037210528 Đặng Nguyễn Yến Nhi 12DHKTL04 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

18 2037215178 Hồ Yến Nhi 12DHKTL04 Công ty TNHH Tư vấn Luật và Dịch vụ thuế 
24h

19 2037215189 Nguyễn Yến Nhi 12DHKTL05 Công ty Luật ACC : 39 Hoàng Việt, phường 4, 
quận Tân Bình, TP.HCM



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

20 2037215195 Trương Thị Yến Nhi 12DHKTL07 Công ty cổ phần công nghệ DNG

21 2037210270 Nguyễn Ngọc Huỳnh Như 12DHKTL01 Tòa án nhân dân huyện Nhà bè

22 2037215209 Nguyễn Quỳnh Như 12DHKTL06 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú

23 2037215214 Sơn Bảo Như 12DHKTL05 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận 6

24 2037215226 Phạm Hoàng Phúc 12DHKTL04 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận Tân Phú

25 2037210509 Lê Thị Mai Phương 12DHKTL04 Công Ty TNHH Law For Life

26 2037215231 Trần Thị Thanh Phướng 12DHKTL06 đã có Yêu cầu sinh viên cung cấp đơn vị thực tập cho GVHD

27 2037210230 Võ Thị Hồng Phượng 12DHKTL01 Toà án nhân dân TPHCM

28 2037215237 Đỗ Thị Như Quỳnh 12DHKTL05 Toà án Nhân dân quận Bình Tân, TP.HCM

29 2037215241 Nguyễn Thanh Trúc Quỳnh 12DHKTL05 Viện kiểm sát quận Tân Phú 

30 2037215253 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 12DHKTL04 Toà án Nhân dân Quận Tân Phú

III Trần Thị Thu Hà

1 2037215254 Nguyễn Thị Mỹ Tâm 12DHKTL04 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

2 2037215255 Nguyễn Trần Trọng Tân 12DHKTL06 Toà Án Nhân Dân Quận Gò Vấp, TP HCM

3 2037215259 Lương Hoàng Lan Thanh 12DHKTL04 Tập đoàn AIA Việt Nam - AIA Exchange 
Nationwide

4 2037215269 Thuận Thị Thảo 12DHKTL08 Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình

5 2037215272 Nguyễn Huỳnh Anh Thi 12DHKTL04 Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Lấp Vò

6 2037215274 Lâm Nhật Thiên 12DHKTL04 Công ty Luật Thành Văn

7 2037215290 Kha Thị Anh Thư 12DHKTL04 Công ty TNHH sản xuất máy móc Tân Thịnh 
Triển

8 2037215298 Trương Anh Thư 12DHKTL06 TAND huyện Đức Hòa, Thị trấn Hậu Nghĩa, 
Đức Hòa, Long An

9 2037215301 Võ Thị Anh Thư 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự TP. PLEIKU

10 2037215278 Nguyễn Hiếu Thuận 12DHKTL04 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú

11 2037210508 Trần Nữ Hoài Thương 12DHKTL02 Chi Cục Thi Hành án Quận Tân Phú

12 2037215284 Trần Tâm Thanh Thúy 12DHKTL04 Văn phòng Luật sư Thiên Vinh

13 2037215279 Hồ Lê Minh Thùy 12DHKTL04 Toà án Nhân dân Quận Tân Phú

14 2037215280 Lê Xuân Thủy 12DHKTL04 Toà án Nhân dân quận Bình Thạnh

15 2037215304 Nguyễn An Thy 12DHKTL04 Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân Phú

16 2037215307 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 12DHKTL04 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

17 2037215311 Trần Thị Cẩm Tiên 12DHKTL04 Tòa án Nhân dân Quận 8

18 2037215312 Trương Ngọc Tỏa 12DHKTL06 đã có Yêu cầu sinh viên cung cấp đơn vị thực tập cho GVHD

19 2037215321 Đỗ Dương Bảo Trâm 12DHKTL07 CÔNG TY LUẬT ADB SAIGON – CHI 
NHÁNH BÌNH DƯƠNG

20 2037215324 Nguyễn Ngọc Bảo Trâm 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân Quận Tân Bình

21 2037215325 Trần Thị Bích Trâm 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, 
TP.HCM

22 2037215326 Trần Thị Ngọc Trâm 12DHKTL07 Công ty TNHH tư vấn Song Luật

23 2037215316 Huỳnh Mai Đoan Trang 12DHKTL08 Tòa án Nhân dân Quận Tân Phú TPHCM

24 2037215318 Tạ Thị Huyền Trang 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH IAM

25 2037215332 Nguyễn Hoàng Kim Trinh 12DHKTL07 Toà án nhân dân quận Bình Thạnh

26 2037215336 Đồng Thị Kim Trúc 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân Quận Tân Bình

27 2037215340 Trần Thanh Trúc 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH ACC

28 2037215347 Phạm Đức Minh Tuấn 12DHKTL08 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

29 2037215354 Cao Ngọc Cát Tường 12DHKTL08 Tòa án nhân dân quận 11

30 2037215348 Đặng Thị Thanh Tuyền 12DHKTL07 UBND huyện Cần Giuộc

IV Nguyễn Phước

1 2037215350 Võ Thị Thanh Tuyền 12DHKTL08 Ngân hàng VPBank chi nhánh Sài Gòn

2 2037215355 Hoàng Phương Uyên 12DHKTL08 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

3 2037215360 Đặng Thị Thảo Vân 12DHKTL08 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

4 2037215361 Sú Mỹ Vân 12DHKTL08 Công ty TNHH sản xuất thương mại Mẫn Tiến 
Phát

5 2037215369 Đỗ Hoàn Vũ 12DHKTL08 Hãng luật Hồng Trúng

6 2037215371 Lê Thị Tường Vy 12DHKTL08 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp

7 2037215379 Trần Nguyễn Khả Vy 12DHKTL04 Tòa án nhân dân Quận 11

8 2037215383 Vương Trần Khánh Vy 12DHKTL08 Toà án nhân dân huyện Củ Chi

9 2037215384 Nguyễn Tú Xuân 12DHKTL08 Toà án nhân dân quận Tân Phú TP HCM

10 2037215385 Đỗ Hải Yến 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH Hồng Long

11 2037214992 Võ Trịnh Mỹ An 12DHKTL08 Toà án nhân dân quận Tân Phú

12 2037214993 Cao Lâm Mai Anh 12DHKTL04 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

13 2037215001 Lại Thị Huỳnh Anh 12DHKTL08 Toà án nhân dân quận Tân Phú



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

14 2037215005 Nguyễn Thị Loan Anh 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp

15 2037215007 Nhâm Nguyễn Ngọc Anh 12DHKTL06 Toà án nhân dân quận Tân Bình

16 2037215011 Trần Thị Diệu Anh 12DHKTL06 Ủy ban nhân dân Phường 12 quận Tân Bình

17 2037215014 Vũ Hải Anh 12DHKTL03 Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú

18 2037215018 Hồ Quốc Bảo 12DHKTL06 Tòa án nhân dân Hoc môn

19 2037215026 Nguyễn Hoàng Bảo Châu 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Tân Phú, Địa 
chỉ: 320/21 Đ. Độc Lập, Tân Quý, Tân Phú, Hồ 

20 2037215034 Trần Thị Tú Chi 12DHKTL07 Tòa án Nhân dân Quận Tân Bình

21 2037215051 Lê Thảo Đan 12DHKTL07 Tòa án nhân dân Thành phố Vũng Tàu

22 2037210220 Nguyễn Thành Đạt 12DHKTL02 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

23 2037215058 Lê Minh Đề 12DHKTL03 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Tân Phú

24 2037215041 Đào Kim Dung 12DHKTL04 Toà án nhân dân quận Tân Phú

25 2037215042 Ngô Thùy Dung 12DHKTL07 Viện Kiểm Sát Nhân Dân huyện Tây Sơn, Bình 
Định

26 2037215065 Võ Thị Hồng Giang 12DHKTL07 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp

27 2037215066 Nguyễn Thị Ngọc Giàu 12DHKTL07 Toà án nhân dân thị xã Hoà Thành, Tây Ninh

28 2037215073 Nguyễn Thúy Hằng 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú

29 2037215083 Nguyễn Thị Thúy Hiền 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

30 2037215086 Trương Mai Hoa 12DHKTL03 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

V Nguyễn Thị Thái

1 2037210258 Nguyễn Thị Cúc Hương 12DHKTL03 Tòa án nhân dân Quận Tân Phú

2 2037215094 Lê Thị Thuý Huyền 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận 12 

3 2037210405 Nguyễn Thị Thanh Huyền 12DHKTL01 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự Quận 12

4 2037215096 Nguyễn Kiều Như Huỳnh 12DHKTL03 Toà án nhân dân Quận Tân Phú

5 2037210510 Đoàn Kiên 12DHKTL04 Trung tâm Tư vấn pháp luật Hội Luật gia Huyện 
Hóc Môn

6 2037215110 Trần Trung Kiên 12DHKTL06 Công ty Luật HT PARTNERS LAW & IP

7 2037211878 Trương Trần Tuấn Kiệt 12DHKTL03 Tòa án Nhân dân quận Tân Phú

8 2037215113 Trần Thị Thanh Kiều 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình

9 2037215115 Lê Tăng Hoàng Lan 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận 5

10 2037215122 Nguyễn Ngô Phương Linh 12DHKTL04 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

11 2037215127 Trần Thị Ngọc Linh 12DHKTL06 chi cục thi hành án dân sự quận tân bình

12 2037215128 Trịnh Thùy Linh 12DHKTL07 Công ty TNHH kiến trúc Galux

13 2037215132 Phạm Thị Kim Luân 12DHKTL06 Công ty Luật TNHH Thời gian

14 2037210246 Bùi Huỳnh Xuân Mai 12DHKTL05 Uỷ Ban Nhân Dân phường Hiệp Tân, quận Tân 
Phú: 75 Tô Hiệu, P.Hiệp Tân, Q.Tân Phú 

15 2037210389 Võ Nguyễn Trúc My 12DHKTL01 Viên kiểm sát nhân dân quận Tân phú

16 2037215149 Nguyễn Phúc Hải Ngân 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự quận 12

17 2037210027 Phạm Ngọc Kim Ngân 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

18 2037215156 Lê Hữu Nghĩa 12DHKTL03 Toà án nhân dân quận Tân Phú

19 2037215157 Bùi Thị Như Ngọc 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự quận 12

20 2037215158 Đoàn Hồng Ngọc 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tp.HCM

21 2037215164 Phạm Thị Mỹ Ngọc 12DHKTL03 Phòng pháp chế CÔNG TY TNHH PHÁT 
TRIỂN CÔNG NGHỆ BIM VIZ

22 2037215166 Nguyễn Lê Mỹ Nguyên 12DHKTL06 Công ty Luật quận 1

23 2037215169 Trần Khánh Nguyên 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự quận Gò Vấp

24 2037215172 Nguyễn Thụy Thu Nguyệt 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH LKLawyer & Associates

25 2037215176 Nguyễn Thái Nhật 12DHKTL06 Viện Kiểm Sát Nhân dân Huyện Hóc Môn

26 2037215184 Ngô Thị Yến Nhi 12DHKTL08 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp

27 2037210251 Nguyễn Ngọc Thanh Nhi 12DHKTL03 Công ty Luật TNHH HK & Gia Luật

28 2037215191 Phùng Thị Tú Nhi 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự quận 1

29 2037215192 Trần Ngọc Nhi 12DHKTL06 TAND Huyện Nhà Bè 306 Nguyễn Bình, Phú 
Xuân, Nhà Bè

30 2037215196 Đặng Thị Phước Nhơn 12DHKTL04 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Bình Tân

VI Lê Thị Minh Thư

1 2037215207 Lưu Quỳnh Như 12DHKTL05 Chi cục thuế khu vực Tân biên - Tây Ninh

2 2037210307 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

3 2037215221 Hà Lê Anh Phú 12DHKTL05 Tòa án Nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố 
Hồ Chí Minh

4 2037215222 Nguyễn Minh Phú 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận 8

5 2037210112 Nguyễn Tán Phúc 12DHKTL03 Toà án nhân dân quận Tân Phú

6 2037215227 Võ Thị Hồng Phúc 12DHKTL07 Văn phòng luật sư Ánh Dương

7 2037215228 Phan Kim Phụng 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

8 2037211636 Nguyễn Đức Thành Phương 12DHKTL02 Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

9 2037210432 Nguyễn Thị Thu Phương 12DHKTL02 Viện kiểm sát quận Tân Phú

10 2037215232 Lương Vũ Hoàng Phượng 12DHKTL03 Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Bình

11 2037211935 Nguyễn Lê Ngọc Bích Phượng 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

12 2037215236 Cao Như Quỳnh 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân Quận Tân Phú, TP 
HCM

13 2037210425 Lê Xuân Quỳnh 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân

14 2037215239 Lý Thị Như Quỳnh 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân Quận Tân Bình

15 2037215243 Phan Thúy Quỳnh 12DHKTL03 Công ty Luật TNHH một thành viên AQ

16 2037215245 Trần Thiện Như Quỳnh 12DHKTL03 Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn

17 2037215248 Trần Thái Thảo Sương 12DHKTL07 Công ty Luật Long Phan PMT

18 2037215250 Phan Cao Trí Tài 12DHKTL07 Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành 
tỉnh Bến Tre.

19 2037215251 Đỗ Ái Phương Tâm 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự quận 12

20 2037215252 Huỳnh Ngọc Tâm 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú

21 2037215270 Mai Thị Hồng Thắm 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân quận Tân Phú, 
TP.HCM

22 2037215263 Bùi Lê Thanh Thảo 12DHKTL07 Công Ty TNHH Phát Triển Nguồn Nhân Lực 
Đại An

23 2037215264 Đoàn Thị Phương Thảo 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

24 2037215266 Ngô Thị Thanh Thảo 12DHKTL06 Viện Kiểm sát nhân dân quận 12, TP.HCM

25 2037215276 Nguyễn Quốc Thịnh 12DHKTL05 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

26 2037215277 Phạm Hồng Thoa 12DHKTL06 Viện kiểm sát nhân dân quận 12, TP.HCM

27 2037215288 Đồng Thị Anh Thư 12DHKTL07 Văn phòng Luật Đại Tiến Thắng

28 2037210241 Nguyễn Hoàng Minh Thư 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

29 2037215300 Võ Ngọc Minh Thư 12DHKTL03 Công ty Luật Nguyễn Đoàn

30 2037215302 HuỳNh Thị Hà Thương 12DHKTL06 viện kiểm sát nhân dân quận 12, TPHCM

VII Hà Thị Hồng Thắm

1 2037215287 Ngô Thuyền 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ, 130 
Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, TPHCM

2 2037215305 Đỗ Cẩm Tiên 12DHKTL06 đã có Yêu cầu sinh viên cung cấp đơn vị thực tập cho GVHD

3 2037215310 Phạm Nguyễn Lam Tiên 12DHKTL03 Tòa án nhân dân Quận Tân Phú

4 2037210076 Nguyễn Vũ Sơn Trà 12DHKTL03 Toà án nhân dân quận Gò Vấp



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

5 2037215329 Lương Thị Bảo Trân 12DHKTL06 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Tphcm

6 2037210429 Đặng Ngọc Triều 12DHKTL01 Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Phú

7 2037215335 Lộ Đức Trọng 12DHKTL08 Bộ phận pháp lý Của Công Ty TNHH Tâm 
SLIFE

8 2037215339 Phạm Ngô Thanh Trúc 12DHKTL08 Công ty luật hợp danh Nam Trí Việt - Chi 
nhánh ESG Lawyers

9 2037215343 Nguyễn Thị Cẩm Tú 12DHKTL07 Công ty TNHH ACC Group VietNam

10 2037210512 Nguyễn Quang Tuấn 12DHKTL08 Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hoà

11 2037215345 Nguyễn Quốc Tuấn 12DHKTL08 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
NÔNG NGHIỆP TKT

12 2037215349 Lữ Mỹ Tuyền 12DHKTL08 Công ty TNHH Y Tế Việt Tiến

13 2037215356 Nguyễn Ngọc Thúy Uyên 12DHKTL07 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Gò Vấp

14 2037215359 Nguyễn Trương Phương Uyên 12DHKTL08 Tòa án Nhân dân Quận Tân Phú

15 2037215362 Đỗ Nguyễn Nhã Vi 12DHKTL06 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

16 2037210373 Lê Nguyễn Tường Vi 12DHKTL02 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

17 2037215370 Lâm Thái Vy 12DHKTL08 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú

18 2037215372 Nguyễn Thị Hồng Vy 12DHKTL08 Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn

19 2037215381 Trần Nguyễn Tường Vy 12DHKTL08 Công ty Luật Saigon Today

20 2037215387 Lê Thị Thuỳ Yến 12DHKTL08 Toà án Nhân dân quận Tân Phú

21 2037214987 Biện Lê Phú An 12DHKTL06 Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh

22 2037211913 Nguyễn Thị Khánh An 12DHKTL08 Toà Án Nhân Dân quận 12

23 2037214991 Trịnh Phúc An 12DHKTL08 Tòa Án Nhân Dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long 
An

24 2037215002 Nguyễn Đoàn Trâm Anh 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự Quận 1

25 2037215003 Nguyễn Lê Trang Anh 12DHKTL05 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

26 2037210393 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 12DHKTL02 Văn phòng luật sư Việt Nguyễn

27 2037215006 Nguyễn Vân Anh 12DHKTL05 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao TP HCM

28 2037215008 Phan Lâm Anh 12DHKTL05 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp TP. 
HCM: 523 Quang Trung, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

29 2037210300 Phan Thị Kim Bằng 12DHKTL02 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

30 2037215020 Phạm Ngọc Bảo 12DHKTL05 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

VIII Lương Khải Ân

1 2037210354 Nguyễn Ngọc Bích 12DHKTL02 Tòa án nhân dân quận Gò Vấp



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

2 2037215022 Nguyễn Y Bình 12DHKTL08 Viện kiểm sát Quận Phú Nhuận

3 2037215023 Trương Ngọc Phương Bình 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 1, Địa chỉ: 
387 Đường Nguyễn Trãi, Phường Nguyễn Cư 

4 2037210399 Lê Thị Hồng Cẩm 12DHKTL02 UBND xã Hòa Định Đông

5 2037215038 Đặng Thị Ngọc Diễm 12DHKTL07 Tòa án Nhân Dân tp Hồ Chí Minh

6 2037211722 Võ Thị Hồng Diễm 12DHKTL08 Tòa án nhân dân Huyện Đức Hòa

7 2037215061 Nguyễn Hoàng Khánh Đoan 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

8 2037210363 Cao Thị Thùy Dương 12DHKTL02 Toà án nhân dân huyện Bình Chánh

9 2037215050 Đỗ Thị Thùy Dương 12DHKTL03 Tòa án Nhân dân Tỉnh Bến Tre

10 2037215044 Chu Hoàng Duy 12DHKTL07 Tòa án Nhân Dân Quận Gò Vấp

11 2037210315 Ngô Quốc Duy 12DHKTL02 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận Tân Phú

12 2037215045 Nguyễn Đức Duy 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ
 địa chỉ: 18bis/30 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa 

13 2037210278 Nguyễn Ngọc Mọ̣ng Giao 12DHKTL02 Tòa án nhân dân thị xã Hòa Thành

14 2037210305 Hoàng Thị Thu Hà 12DHKTL02 Toà án nhân dân quận Tân Bình

15 2037215068 Nguyễn Khánh Hà 12DHKTL06 Công ty Luật quận 10

16 2037215076 Đỗ Trần Bảo Hân 12DHKTL06 TAND quận Tân Phú

17 2037215079 Tạ Gia Hân 12DHKTL04 Chi cục thi hành án dân sự quận Tân Bình

18 2037215074 Võ Thị Ngọc Hằng 12DHKTL04 Chi cụ thi hành án dân sự thị xã Lagi

19 2037210255 Hồ Thị Thu Hiền 12DHKTL02 UBND Quận Tân Bình

20 2037215081 Nguyễn Thị Hiền 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quốc tế An Phú, Địa chỉ: 
163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 

21 2037210325 Trần Thị Thu Hiền 12DHKTL02 Tòa án nhân dân thành phố Tân An

22 2037210505 Lê Trung Hiệp 12DHKTL02 Công Ty TNHH Luật Quang Minh Tuệ

23 2037210045 Cáp Trọng Hiếu 12DHKTL02 Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 12

24 2037210333 Đoàn Phạm Hùng 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

25 2037211526 Nguyễn Quốc Hưng 12DHKTL02 Công Ty Luật TNHH Quốc Tế và Cộng Sự

26 2037215099 Nguyễn Việt Hưng 12DHKTL07 Tòa án nhân dân quận Tân Bình

27 2037210398 Nguyễn Hồ Xuân Hương 12DHKTL01 Toà án nhân dân huyện Bình Chánh

28 2037210526 Phan Văn Huy 12DHKTL02 Chi Cục thi hành án dân sự Quận 12

29 2037210021 Vũ Quang Huy 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH Quốc và Cộng Sự



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

30 2037215105 Lê Hồng Khanh 12DHKTL07 Toà án Nhân dân Quận 7

IX Trần Thùy Liên

1 2037210387 Trần Huỳnh  Tuấn Khôi 12DHKTL02 Công Ty Cổ Phần Hệ Thống Luật Thịnh Trí

2 2037215109 Huỳnh Bùi Minh Khuê 12DHKTL04 Công Ty Cổ phần Hệ thống Luật Thịnh Trí

3 2037210296 Nguyễn Trọng Kiêm 12DHKTL02 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

4 2037215112 Lê Thị Kim Kiều 12DHKTL06 Viện Kiểm Sát Nhân Dân quận Phú Nhuận

5 2037210030 Lý Thiên Kim 12DHKTL06 Chi cục thi hành án dân sự quận 12

6 2037210294 Nguyễn Tùng Lâm 12DHKTL01 Công ty Luật TNHH Thiên Tín

7 2037215117 Bùi Phương Linh 12DHKTL03 Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn

8 2037215119 Hà Gia Linh 12DHKTL03 Phòng pháp chế Trung tâm anh ngữ VIA

9 2037215123 Nguyễn Thị Khánh Linh 12DHKTL06 Viện kiểm sát quận 12, tp HCM

10 2037215130 Vũ Thị Kiều Loan 12DHKTL05 Tòa án nhân dân Thành phố Biên Hòa

11 2037215134 Lê Thị Thảo Ly 12DHKTL07 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

12 2037215135 Nguyễn Lê Thảo Ly 12DHKTL07 Công ty TNHH kiến trúc Galux

13 2037215137 Nguyễn Thị Diễm Ly 12DHKTL04 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

14 2037210093 Nguyễn Ngọc Ngân 12DHKTL01 Toà án nhân dân tỉnh Bình Dương

15 2037215150 Nguyễn Thị Kiều Ngân 12DHKTL07 Văn phòng luật sư Mỹ Hóa

16 2037215151 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12DHKTL05 Tòa án nhân dân tỉnh Long An 
Đ/c: 551 QL1A, Phường 4, Tân An, Long An

17 2037215153 Phạm Thanh Ngân 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quốc tế An Phú, Địa chỉ: 
163 Hai Bà Trưng, phường Võ Thị Sáu, quận 3 

18 2037215154 Quách Hồng Ngân 12DHKTL06 Công ty Luật Tri Law Quận Tân Bình

19 2037212234 Đinh Hồng Ngọc 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10, Địa chỉ: 
23 Thành Thái, Phường 14, Quận 10, TP Hồ 

20 2037215160 Lê Thị Hồng Ngọc 12DHKTL05 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp TP. 
HCM: 523 Quang Trung, Q. Gò Vấp, Tp. HCM

21 2037215165 Trần Thị Bảo Ngọc 12DHKTL06 Viện kiểm sát quận 12, tp HCM

22 2037210357 Phạm Trần Minh Nguyệt 12DHKTL02 Tòa án Nhân dân huyện Châu Phú

23 2037210515 Đỗ Hồng Minh Nhân 12DHKTL02 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

24 2037210312 Lê Ngọc Huyền Nhi 12DHKTL02 Công Ty Thẩm Định Giá Đông Á

25 2037210083 Lê Ngọc Thanh Nhi 12DHKTL01 Toà án nhân dân huyện Bình Chánh

26 2037210273 Lê Yến Nhi 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Gò Vấp



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

27 2037215180 Lương Lê Hà Nhi 12DHKTL05 Ngân hàng Thương mại cổ phần Phát triển (HD 
bank) - Phú Yên

28 2037215183 Ngô Thị Hồng Nhi 12DHKTL07 Công ty Luật TNHH MTV Nguyễn Thi

29 2037210422 Trần Thị Yến Nhi 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

30 2037215206 Hoàng Thị Như 12DHKTL07 Tòa án Nhân Dân Quận Bình Tân

X Huỳnh Đức Thái Lâm Hoàng

1 2037215212 Nguyễn Thị Quỳnh Như 12DHKTL05 Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, địa chỉ: 181 
Phan Đình Phùng, phường 17, quận Phú Nhuận, 

2 2037215198 Hoàng Thị Nhung 12DHKTL05 Công ty TNHH Luật Thành Văn - 159 Nguyễn 
Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, 

3 2037210053 Ngô Mộng Kiều Oanh 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH The

4 2037210431 Lê Tín Phúc 12DHKTL02 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

5 2037215233 Thoại Lê Minh Quân 12DHKTL05 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

6 2037210038 Trương Nhạ̣t Tân 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

7 2037210035 Hoàng Hữu Thắng 12DHKTL02 Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam

8 2037215260 Nguyễn Nhật Thanh 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

9 2037210525 Phạm Nguyên Thảo 12DHKTL02 Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang

10 2037210103 Trần Quan Thiên Thảo 12DHKTL02 Tòa án nhân dân quận Bình Tân

11 2037210424 Hồ Thị Ánh Thoa 12DHKTL02 Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển Địa ỐC 
Thành Đô

12 2037215294 Nguyễn Thị Minh Thư 12DHKTL07 Công ty Luật TNHH Hãng Luật ROMA

13 2037215295 Nguyễn Thị Minh Thư 12DHKTL07 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

14 2037211516 Phạm Thị Anh Thư 12DHKTL02 Tòa án nhân dân quận Bình Tân

15 2037215285 Trần Thị Phương Thúy 12DHKTL07 Tòa án Nhân dân Huyện Hóc Môn TPHCM

16 2037210378 Phạm Thị Thủy 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

17 2037215322 Lê Thị Ái Trâm 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH Hồng Long

18 2037215330 Phạm Ngọc Ái Trân 12DHKTL08 Viện kiểm sát nhân dân quận 6

19 2037210507 Phan Hoàng Đoan Trang 12DHKTL02 Toà án nhân dân Quận Tân Phú

20 2037215319 Thân Thùy Thanh Trang 12DHKTL08 Tòa án nhân dân quận Gò Vấp

21 2037210056 Lê Lâm Ngọc Trinh 12DHKTL02 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 10

22 2037215333 Nguyễn Thị Thùy Trinh 12DHKTL08 Viện kiểm sát Nhân dân Quận Gò Vấp

23 2037215334 Phùng Thị Trinh 12DHKTL08 Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

24 2037212270 Đồng Thanh Anh Tú 12DHKTL07 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh

25 2037210360 Nguyễn Phạm Ngọc Tuyền 12DHKTL02 Văn phòng luật sư Phan Thị Vén

26 2037215358 Nguyễn Thị Thúy Uyên 12DHKTL08 Văn phòng đăng kí đất đai tỉnh Tây Ninh - chi 
nhánh Tân Châu

27 2037210403 Nguyễn Thị Thanh Vân 12DHKTL02 Công ty Luật ACC

28 2037210072 Phạm Thị Thùy Vân 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH Phú Thuận

29 2037210212 Nguyễn Thị Tường Vy 12DHKTL02 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

30 2037210409 Võ Thanh Thảo Vy 12DHKTL02 TAND quận Tân Phú SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

XI Mai Lan Phương

1 2037210232 Huỳnh Khánh An 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

2 2037210254 Trần Thị Thúy An 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp

3 2037210327 Nguyễn Thị Kim Anh 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú TP HCM

4 2037210240 Phan Tú Anh 12DHKTL01 Toà án nhân dân huyện Củ Chi

5 2037202009 NGUYỄN ANH BẰNG 11DHKTL2 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

6 2037215021 Nguyễn Lâm Hồng Bình 12DHKTL08 Chi cục Thi hành hành án Dân sự quận Gò Vấp

7 2037210310 Tràn Nhạ̣t Bun 12DHKTL01 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

8 2037215024 Thái Cát Cát 12DHKTL07 Chi cục thi hành án Dân sự Quận 12

9 2037210132 Lê Thị Ngọc Chi 12DHKTL03 Tòa án nhân dân Quận Tân Phú

10 2037210049 Võ Hồng Công 12DHKTL01 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

11 2037215053 Huỳnh Tấn Đạt 12DHKTL05 Chi cục Thi hành án Dân sự Quận 12, địa chỉ 
49/94 KP3, phường Tân Thới Hiệp Q12

12 2037215052 Huỳnh Tiến Đạt 12DHKTL04 Công Ty Luật TNHHMTV Dân Luật

13 2037215055 Vũ Tiến Đạt 12DHKTL07 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

14 2037210107 Phạm Điền 12DHKTL01 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận 10

15 2037215062 Nguyễn Lê Minh Đức 12DHKTL04 TAND QUẬN TÂN BÌNH

16 2037210371 Mo Ham Mach Ha Ra Fin 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

17 2037210311 Lê Vũ Ngọc Hân 12DHKTL02 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

18 2037210502 Liên Ngọc Hân 12DHKTL01 Công ty Luật TNHH Ta Pha

19 2037210501 Trần Gia Hân 12DHKTL02 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

20 2037210404 Phan Ngọc Thiên Hào 12DHKTL01 UBND xã Mỹ Hạnh Nam



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

21 2037210419 Phan Trần Diệu Hiền 12DHKTL01 Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân phú

22 2037202034 NGUYỄN MINH HOÀNG 11DHKTL2 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

23 2037215088 Trịnh Huy Hoàng 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

24 2037210423 Nguyễn Hoài Vỉnh Hưng 12DHKTL01 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

25 2037215101 Lê Thị Thu Hương 12DHKTL04 Văn phòng công chứng Nguyễn Nguyệt Huệ

26 2037210513 Nguyễn Hoàng Hương 12DHKTL02 văn phòng luật sư Trần Toàn Thắng

27 2037210064 Nguyễn Thị Bích Hương 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp

28 2037215093 Lê Anh Huy 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

29 2037215103 Nguyễn Khoa Phúc Khang 12DHKTL03 Chi cục thi hành án dân sự quận 10

30 2037210414 Nguyễn Võ Hoàng Khánh 12DHKTL01 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

XII Nguyễn Thị Thu Thoa

1 2037215107 Trương Ngọc Khánh 12DHKTL03 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

2 2037210032 Nguyễn Nam Khôi 12DHKTL01 Viện Kiểm sát Nhân dân Quận Phú Nhuận

3 2037203002 ĐỖ THỤY MINH KHUÊ 11DHKTL2 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

4 2037210044 Đõ Nguyễn Thiên Kim 12DHKTL02 Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12

5 2037215118 Dương Ngọc Linh 12DHKTL05 Cục Thi Hành Án Dân sự Tp Hồ Chí Minh

6 2037210520 Nguyễn Khánh Linh 12DHKTL02 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Quận 12

7 2037202046 NGUYỄN THỊ MỸ LỢI 11DHKTL2 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

8 2037210504 Châu Nguyễn Bảo Long 12DHKTL02 UBND Phường Hiệp Tân

9 2037215138 Nguyễn Thị Trúc Ly 12DHKTL06 Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thị Xã Giá Rai

10 2037210059 Nguyễn Ánh Mai 12DHKTL01 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

11 2037215141 Hồ Kha My 12DHKTL05 Công ty Cổ phần đầu tư Bit Group: 838 Xô viết 
nghệ tĩnh, P.25, Q. Bình Thạnh, TP.HCM

12 2037210087 Trần Huệ Mỹ 12DHKTL07 Toà án Nhân dân Quận Bình Thạnh

13 2037210293 Đinh Tuấn Nam 12DHKTL01 Chi cục Thi hành án Dân sự Quận Gò Vấp

14 2037210421 Trần Thị Thanh Ngân 12DHKTL02 UBND xã Thạnh Trị

15 2037215155 Đỗ Xuân Nghi 12DHKTL03 Tòa án nhân dân quận Phú Nhuận

16 2037210316 Trần Minh Nghĩa 12DHKTL01 Công ty luật TNHH MTV Bình Tây

17 2037210099 Nguyễn Hải Ngọc 12DHKTL01 TAND TP.HCM



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

18 2037215161 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

19 2037210280 Võ Thảo Nguyên 12DHKTL01 Sở tư pháp Tiền Giang

20 2037210079 Châu Tuyết Nhi 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Phú Nhuận

21 2037215177 Dương Thị Yến Nhi 12DHKTL07 TAND quận Tân Phú

22 2037215181 Lương Thị Yến Nhi 12DHKTL05 Văn phòng luật sư Mỹ Hóa: Số 098,Tổ 10, ấp 
Hòa Thuận 1 - Xã Trường Bình - Huyện Cần 

23 2037215186 Nguyễn Lê Thảo Nhi 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

24 2037215190 Phạm Quỳnh Uyên Nhi 12DHKTL07 Toà án Nhân dân Huyện Trảng Bom

25 2037210228 Nguyễn Thị Hồng Nhu 12DHKTL01 Chi cục Thi hành án Dân sự quận Tân Phú

XIII Nguyễn Đình Sinh

1 2037215208 Lưu Tuyết Như 12DHKTL06 TAND huyện Bình Chánh

2 2037210519 Nguyễn Thị Huỳnh Như 12DHKTL02 Công ty luật Quang Minh Tuệ

3 2037210229 Tô Nguyễn Tấn Phát 12DHKTL02 Viện kiểm sát tỉnh Tây Ninh

4 2037215220 Nguyễn Hưng Phong 12DHKTL04 Toà án nhân dân cấp cao Thành Phố Hồ Chí 
Minh

5 2037210089 Nguyễn Thị Kim Phụng 12DHKTL02 Toà Án Nhân Dân Quận Tân Phú

6 2037210018 Nguyễn Thúy Quân 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp

7 2037215234 Đặng Phú Quý 12DHKTL06 UBND xã Lộc An

8 2037215244 Phạm Ngọc Diễm Quỳnh 12DHKTL06 Công ty luật quận 10

9 2037210372 Phạm Thị Như Quỳnh 12DHKTL01 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

10 2037215247 Trương Thị Mi Sa 12DHKTL07 Văn phòng Luật sư Nguyễn Minh Tâm

11 2037212284 Phạm Thanh Sơn 12DHKTL08 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

12 2037215249 Nguyễn Trọng Đức Tài 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ
 địa chỉ: 18bis/30 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa 

13 2037215257 Nguyễn Ngọc Tấn 12DHKTL05 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

14 2037215258 Nguyễn Quốc Thái 12DHKTL03 Công ty Luật TNHH Hãng Luật Hồng Trúng

15 2037215262 Thái Thị Hà Thanh 12DHKTL05 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

16 2037215265 Hà Thị Thanh Thảo 12DHKTL07 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự

17 2037210417 Lê Thị Thanh Thảo 12DHKTL01 Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Phú

18 2037215267 Ngô Vương Thảo 12DHKTL07 Tòa án Nhân dân Quận Tân Phú TPHCM

19 2037211727 Nguyễn Phương Thảo 12DHKTL08 Sở tư pháp tp Hồ Chí Minh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

20 2037210262 Phạm Thị Thiếp 12DHKTL01 CTCP Phân bón dầu khí Cà Mau

21 2037215275 Đỗ Quang Minh Thịnh 12DHKTL05 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ
 địa chỉ: 18bis/30 Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa 

22 2037210100 Đỗ Ngọc Minh Thư 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

23 2037210523 Nguyễn Minh Thư 12DHKTL08 Văn phòng công chứng Nguyễn Xuân Đồng

24 2037210266 Nguyễn Nhật Minh Thư 12DHKTL01 Viện kiểm sát nhân dân quận tân phú

25 2037215296 Phan Lê Minh Thư 12DHKTL04 Viện kiểm sát Nhân dân quận Tân Phú

XIV Lê Doãn Lâm

1 2037215299 Trương Nguyễn Anh Thư 12DHKTL05 Toà án nhân dân quận Tân Phú, địa chỉ: 27 hẻm 
200 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, 

2 2037215303 Lường Song Thương 12DHKTL05 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

3 2037210522 Trần Thu Thương 12DHKTL02 Tòa án nhân dân Quận Tân Phú

4 2037200106 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 11DHKTL1 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

5 2037200163 NGUYỄN TRUNG TÍN 11DHKTL1 TAND. Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh SV không có chỗ thực tập, Khoa bố trí

6 2037210355 Phạm Thị Bích Trâm 12DHKTL03 Công Ty Luật TNHH MTV An Khang

7 2037215327 Trương Quế Trâm 12DHKTL08 Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Phú

8 2037215317 Phạm Hà Trang 12DHKTL07 Ngân hàng Đông Á

9 2037210051 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 12DHKTL01 Công ty TNHH King Coffee

10 2037215341 La Quán Trung 12DHKTL07 Chi Cục Thi Hành Án Dân Sự

11 2037215342 Đoàn Lâm Trường 12DHKTL08 Công ty Luật TNHH Quang Minh Tuệ

12 2037210105 Phạm Thị Phương Tuyết 12DHKTL01 Văn phòng luật sư Việt Á Châu

13 2037210331 Lâm Gia Uyên 12DHKTL03 Viện kiểm sát nhân dân quận 12

14 2037215364 Nguyễn Ngọc Tường Vi 12DHKTL05 Hãng luật Hồng Trúng: Số 159 Điện Biên Phủ, 
Phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM

15 2037210413 Nguyễn Duy Việt 12DHKTL01 Tòa án nhân dân quận Tân Phú

16 2037210416 Nguyễn Trần Việt 12DHKTL01 UBND xã Thạnh Trị

17 2037210362 Lê Thị Tường Vy 12DHKTL01 Chi cục thi hành án dân sự Quận 12

18 2037210343 Nguyễn Tường Vy 12DHKTL01 Văn phòng luật sư Việt Á Châu

19 2037215380 Trần Nguyễn Thúy Vy 12DHKTL04 Hãng luật Hồng Trúng

20 2037215388 Lương Thị Ngọc Yến 12DHKTL01 Hãng Luật Đức Thanh chi nhánh Sài Gòn

Tổng số: 400 sinh viên và 14  giảng viên.
 HIỆU TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú
PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA


